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❖ Hoa Kỳ cảnh báo ngành bơ của Mexico vì trồng trái phép;

❖ USAID hỗ trợ các hộ gia đình ở Ukraine sản xuất gần 70.000 tấn rau;

❖ Chính phủ Hàn Quốc đưa ra biện pháp kiềm chế giá trái cây tăng cao;

❖ Thái Lan xác định ngày bắt đầu thu hoạch sầu riêng ở miền đông vào năm
2024;

❖ Hàn Quốc lập bản đồ tiêu thụ nhiên liệu để lựa chọn cây trồng nhiệt đới có chi
phí sưởi ấm thấp;

❖ Nga khôi phục nhập khẩu chuối từ Ecuador;

❖ Chính phủ Úc phê duyệt lưu hành giống chuối biến đổi gen QCAV-4;

❖ Philippines cho phép nhập khẩu 60.000 tấn khoai tây với mức thuế thấp;

❖ EU điều chỉnh mức dư lượng tối đa Oxamyl trên nông sản;

❖ Ba Lan khôi phục mức thuế VAT 5% đối với thực phẩm vào năm 2024;

❖ Đại biểu HĐND Trung Quốc đề nghị miễn thuế giá trị gia tăng cho việc phân
phối trái cây.

❖ EU đàm phán sửa đổi các quy định về dịch hại thực vật;

❖ Latvia cấm nhập khẩu nông sản từ Nga và Belarus.

TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ VIỆT NAM

❖ Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động
năm 2023 và lập kế hoạch năm 2024 của Nhóm công tác PPP (đối
tác công tư) về rau quả;

❖An Giang xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang Hàn Quốc;

❖Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch 6 tấn chuối sang thị trường Trung
Quốc và Hàn Quốc;

❖ Bắc Giang xuất khẩu lô gấc đông lạnh đầu tiên sang Hàn Quốc.

❖Dừa trở thành cây công nghiệp chủ lực.

❖Nhiều lô sầu riêng Việt Nam xuất khẩu bị Trung Quốc cảnh báo;

❖ Thực nghiệm chiếu xạ thành công mở cơ hội xuất chanh dây tươi
sang Úc;

❖ Cấp đông sầu riêng nguyên trái: Cơ hội mở rộng thị trường.



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



Diễn biến giá cả trong Quý I/2024

Nguồn: Xinfadi.com

Tại  thị  trường  Trung Quốc ,  giá chuối ,  gừng ,  thanh long giảm; giá lê, sầu  riêng, tỏi  tăng  so với  quý trước .

18.778 VNĐ/kg,
tăng 399 VNĐ/kg (+2,2%) so với quý trước.
giảm 8.685 VNĐ/kg (-31,6%) so với cùng kỳ năm trước.

Lê:

216.524 VNĐ/kg,
tăng 13.043 VNĐ/kg (+6,4%) so với quý trước.
giảm 25.053 VNĐ/kg (-10,4%) so với cùng kỳ năm trước.

Sầu riêng:

30.178 VNĐ/kg,
giảm 127 VNĐ/kg (-0,4%) so với quý trước.
giảm 7.696 VNĐ/kg (-20,3%) so với cùng kỳ năm trước.

Thanh long:

31.002 VNĐ/kg,
giảm 11.906 VNĐ/kg (-27,7%) so với quý trước.
giảm 7.374 VNĐ/kg (-19,2%) so với cùng kỳ năm trước.

Gừng:

39.731 VNĐ/kg,
giảm 454 VNĐ/kg (-1,1%) so với quý trước.
giảm 4.578 VNĐ/kg (-10,3%) so với cùng kỳ năm trước.

Chuối:

38.897 VNĐ/kg, 
tăng 782 VNĐ/kg (+2,1%) so với quý trước. 
tăng 18.122 VNĐ/kg (+87,2%) so với cùng kỳ năm trước.
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Diễn biến giá một số loại trái cây
trên thị trường Trung Quốc

Chuối Gừng Lê Sầu riêng Thanh long Tỏi



Tình hình sản xuất TRUNG QUỐC– Sản lượng vải thiều năm nay giảm mạnh

Kể từ cuối tháng 2, khu vực Quảng Đông tiếp tục hứng chịu
lượng mưa nhiều và nhiệt độ thấp khiến thời kỳ ra hoa của
vải thiều năm nay muộn hơn khoảng 20 ngày so với các năm
trước và lượng hoa giảm một nửa. Tỷ lệ ra hoa năm nay thấp,
giảm gần một nửa so với những năm trước. Sản lượng vải
thiều năm nay dự kiến không khả quan, và giá vải dự báo sẽ
tăng mạnh so với năm ngoái. [1]

Ngày 24/3, Lễ hội khai thác vải thiều Trung Quốc năm 2024 đã
chính đã được khai mạc tại tỉnh Hải Nam. Cùng ngày, các
thương nhân khắp cả nước đã ký hợp đồng với nông dân
trồng vải. Theo thống kê, khoảng 10 tấn vải đã được hái và ký
hợp đồng thu mua 750 tấn với tổng giá trị là 34,5 triệu CNY
(khoảng 4,8 triệu USD). [2]

Nguồn: Guojiguoshu.com và Cnr.cn



Tình hình sản xuất MALAYSIA– Sầu riêng đưa ra thị trường muộn hơn
hàng năm

Theo Malaysia Star News, sầu riêng sản xuất tại Balik Pulau,
Penang, Malaysia, đặc biệt là sầu riêng Musang King, đã bắt
đầu có trái và sẽ sớm được xuất khẩu trong niên vụ mới.

Theo báo cáo, do thời tiết năm nay nắng nóng nên cây sầu
riêng ở Balik Pulau nở hoa muộn, mùa sản xuất ở một số vùng
bị chậm từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 5 so với các năm
trước. Theo chủ vườn tại địa phương, cho biết 25-30% sản
lượng của họ được xuất khẩu. Mùa sầu riêng năm nay dự kiến
​ ​ sẽ bắt đầu vào tháng 5 và kéo dài đến tháng 8.

Năm 2023, Malaysia sản xuất tổng cộng 455.458 tấn sầu
riêng, 10% trong số đó được xuất khẩu sang Trung Quốc,
Hong Kong và Singapore. Ngày 31/5/2024 tới đây sẽ đánh dấu
kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc
và Malaysia, nhân dịp này, dự kiến sầu riêng tươi từ Malaysia
sẽ lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
[3]

Nguồn: Guojiguoshu.com



Tình hình sản xuất HÀN QUỐC

❖ Hỗ trợ nông dân tăng nguồn cung rau quả trong nước

Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ tăng giá trái cây tháng
2/2024 là 40,6%, cao hơn 37,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ lạm phát giá
tiêu dùng chung 3,1%. Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho rằng nếu nhập
khẩu trái cây ồ ạt vào sẽ dễ dẫn đến sâu bệnh xâm nhập thông qua hàng
nhập khẩu, gây nguy cơ giảm sản lượng trồng trái cây trong nước và gia
tăng chi phí sản xuất. Những yếu tố này sẽ tiếp tục đội giá hoa quả khi
đến tay người tiêu dùng. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch mở
rộng nguồn cung và cung cấp các chương trình giảm giá để giảm bớt
gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, ngân sách hỗ trợ
giảm giá sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi năm 2024 của Hàn Quốc
hiện tại là 108 tỷ won (gần 82 tỷ USD). Với mức độ chênh lệch giá cao
như hiện nay, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng ngân sách hỗ trợ sẽ
cạn kiệt hoàn toàn chỉ trong vòng nửa đầu năm. [3.1]

❖ Hàn Quốc lập bản đồ chi tiết về nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa cho các 
loại cây trồng

Cục Quản lý Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã lập một bản đồ chi tiết
về nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa cho các loại cây trồng khác nhau, bao gồm
cả trái cây cận nhiệt đới. Bản đồ được đánh mã màu từ vàng đến đỏ,
dựa trên ước tính về mức tiêu thụ dầu hỏa và lượng khí thải carbon của
từng loại cây trồng. Mục tiêu là hỗ trợ nông dân lựa chọn cây trồng có
hiệu quả kinh tế, chi phí sưởi ấm thấp và phù hợp với chính sách giảm
lượng carbon của chính phủ. [3.2]

Nguồn: Bnews.vn và Tridge.com



Tình hình sản xuất EU – Tình hình tồn kho táo và lê

Theo Hiệp hội Táo và Lê Thế giới (WAPA), tồn kho táo và lê ở
châu Âu vào ngày 1/3 lần lượt đạt 623.621 tấn và 85.840 tấn,
lần lượt giảm 2,2% và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tồn kho táo của EU giảm chủ yếu ở các giống táo như: Idared
(giảm 26,1%), Jonagold (giảm 11,5%), Fuji (giảm 8,1%),
Granny Smith (giảm 23%) và Red Jonaprince (giảm 24,2%).

Tồn kho lê của EU tăng do một số giống tăng như: Conference
(tăng 7%) và Rocha (tăng 23%). [4]

Nguồn: Freshplaza.com



Tình hình sản xuất HOA KỲ

❖Sản lượng hạt dẻ cười trong niên vụ 2023/24 tăng 69% so
với niên vụ trước

Sản lượng hạt dẻ cười của Hoa Kỳ trong niên vụ 2023/24
(tháng 9/2023 đến tháng 8/2024) ước đạt 667.000 tấn, tăng
69% so với niên vụ trước. Khối lượng xuất khẩu dự báo tăng
32% lên mức kỷ lục là 390.000 tấn. Sản lượng tồn kho cuối vụ
dự kiến đạt 150.000 tấn, tăng gấp đôi so với mùa vụ trước.
[5]

❖Tình hình tồn kho táo và lê

Theo WAPA, tồn kho táo và lê ở Hoa Kỳ vào ngày 1/3 lần
lượt đạt 265.219 tấn và 36.433 tấn, lần lượt tăng 35% và
16,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tồn kho táo tăng cao do một
số loại tăng như Fuji (tăng 12,6%), Golden Delicious (tăng
42%)) và Granny Smith (tăng 60,8%). Các giống lê tăng là Bosc
(tăng 230,4%) và Red Anjou (tăng 24,9%). [6]

Nguồn: Guojiguoshu và Freshplaza.com



Tình hình sản xuất PERU– Sản lượng việt quất trong niên vụ 2023/24 dự báo
giảm 37%

Theo Báo cáo thường niên về quả việt quất Peru năm 2023 của
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng việt quất của Peru
trong niên vụ 2023/24 (tháng 5/2023 đến tháng 4/2024) dự kiến
đạt 195.000 tấn, giảm 37% so với niên vụ trước. Trong suốt năm
2023, các khu vực ven biển của Peru, đặc biệt là miền bắc Peru,
đã trải qua những điều kiện thời tiết bất lợi. Một đợt áp thấp bất
thường hình thành dọc bờ biển Ecuador và Peru vào tháng
3/2023, gây mưa lớn, nhiệt độ cao, lũ lụt và lở đất kéo dài sang
tháng 5.

Diện tích trồng việt quất của Peru đã tăng đáng kể trong thập kỷ
qua, từ 80 ha năm 2012 lên khoảng 18.000 ha hiện nay, với tốc
độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 70%.

Gần 80% diện tích trồng việt quất của Peru tập trung ở các khu
vực ven biển phía bắc, cụ thể là Piura, La Libertad và
Lambayeque. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng tối đa
đến sản xuất việt quất ở khu vực này. Sản lượng việt quất vẫn ổn
định ở khu vực ven biển miền Trung Ica, nhưng khối lượng không
đủ để bù đắp sản lượng giảm ở những nơi khác. [7]

Nguồn: Guojiguoshu.com



Tình hình sản xuất ẤN ĐỘ:

❖ Sản lượng trái cây dự kiến tăng lên 112,08 triệu tấn trong niên vụ
2023/24

Sản lượng trồng trọt của Ấn Độ trong giai đoạn 2023-2024 ước đạt
355,25 triệu tấn với diện tích canh tác là 0,33 triệu ha, tăng 2,39% về
sản lượng và tăng 1,15% về diện tích so với giai đoạn 2021-2022.

Sản lượng trái cây dự kiến sẽ tăng lên 112,08 triệu tấn, nhờ sản lượng
chuối, cam và xoài tăng. Sản lượng rau cũng dự kiến sẽ tăng, đạt khoảng
209,39 triệu tấn, trong đó mức tăng đáng chú ý ở bắp cải, súp lơ, bí ngô,
bột sắn và cà chua.

❖ Sản lượng hành tây và khoai tây sẽ giảm trong niên vụ 2023/24

Theo ước tính sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân, sản
lượng hành tây và khoai tây sẽ giảm trong niên vụ 2023/24. Sản lượng
hành tây dự kiến   sẽ giảm khoảng 15%, đạt tổng cộng khoảng 25,47 triệu
tấn, giảm so với mức 30,21 triệu tấn của năm trước. Mức giảm này đáng
chú ý ở các bang sản xuất chính như Maharashtra, Karnataka, Andhra
Pradesh và Rajasthan. Ngược lại, sản lượng khoai tây dự kiến   sẽ giảm
nhẹ 2%, ước tính đạt 58,99 triệu tấn, giảm từ mức 60,14 triệu tấn, trong
đó Tây Bengal đang trải qua tình trạng thiếu hụt đáng kể. [8]

Nguồn: Freshplaza.com



Tình hình sản xuất TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HẠT MẮC CA THẾ GIỚI

❖ Theo “Báo cáo xuất khẩu hạt mắc ca toàn cầu 2019-2023" do Hiệp
hội những người trồng hạt mắc ca Nam Phi (SAMAC) công bố,
trong 5 năm qua, xuất khẩu hạt mắc ca toàn cầu tiếp tục dao động
quanh mức 35.000 tấn, giảm xuống còn 33.622 tấn vào năm 2020,
tăng lên 39.039 tấn vào năm 2022 và 34.468 tấn vào năm 2023.
Nam Phi luôn là quốc gia đứng đầu vị trí thế giới trong xuất khẩu
mắc ca.

❖ Năm 2023, Nam Phi xuất khẩu mắc ca lớn nhất thế giới với 9.741
tấn, chiếm 35,98% thị phần mắc ca toàn cầu. Úc đứng thứ hai với
khối lượng xuất khẩu đạt 6.230 tấn, chiếm 23,01% thị phần. Kenya
đứng thứ ba với khối lượng xuất khẩu 5.752 tấn và chiếm 21,25%.
Trung Quốc đứng thứ 4 với sản lượng xuất khẩu đạt 2.691 tấn,
Trung chiếm 9,94%.

❖ Châu Âu là thị trường nhập khẩu hạt mắc ca lớn nhất thế giới, với
lượng nhập khẩu là 10.181 tấn vào năm 2023, chiếm 38,36% thị
phần; tiếp đến là Hoa Kỳ, với lượng nhập khẩu là 6.088 tấn, chiếm
22,94%; Trung Quốc nhập khẩu 5.963 tấn, chiếm 22,47%. [1]

Nguồn: Guojiguoshu.com



TÌNH HÌNH 
XUẤT NHẬP KHẨU

PERU– Giá trị xuất khẩu bơ năm 2024 ước đạt 970 
triệu USD

Giá trị xuất khẩu bơ của Peru năm 2024 ước đạt khoảng
970 triệu USD, tương đương với năm 2023. Giá xuất khẩu
trung bình dự kiến sẽ ở mức 1,80 USD/kg, cao hơn 12% so
với năm ngoái. Năm 2024, Peru dự kiến xuất khẩu khoảng
540.000 tấn bơ, thấp hơn 10% so với năm trước. [2]

Nguồn: Freshplaza.com



TÌNH HÌNH 
XUẤT NHẬP KHẨU

HÀN QUỐC – Nhập khẩu trái cây đông lạnh dự 
báo sẽ tăng trong năm 2024

❖Theo báo cáo “Triển vọng nông nghiệp 2024” do Viện Kinh
tế Nông thôn Hàn Quốc công bố vào ngày 18/2, nhập khẩu
trái cây đông lạnh năm 2023 của nước này là 64.000 tấn,
tăng 6% so với năm 2022 (60.000 tấn).

❖Năm 2024, nhập khẩu trái cây đông lạnh dự kiến sẽ tăng
hơn nữa do chính phủ Hàn Quốc áp dụng thuế hạn ngạch
nhằm giảm hoặc miễn thuế đối với trái cây nhập khẩu để ổn
định giá trái cây trong nước. [3]

Nguồn: Tridge.com



TÌNH HÌNH 
XUẤT NHẬP KHẨU

THÁI LAN: Xuất khẩu sầu riêng năm 2024 ước đạt
4,5 tỷ USD

❖ Trung tâm nghiên cứu Kasikorn dự báo xuất khẩu sầu riêng Thái Lan
sang Trung Quốc sẽ đạt tổng trị giá 4,5 tỷ USD vào năm 2024, tăng
12% so với năm ngoái.

❖ Thái Lan đã đưa nhiều biện pháp để ngăn việc thu hoạch sớm và kiểm
soát nghiêm ngặt việc bán sầu riêng kém chất lượng, nhằm duy trì
thương hiệu sầu riêng của Thái Lan, cụ thể;

✓ Quy định lịch thu hoạch sầu riêng phù hợp với từng giống hiện có:
ngày thu hoạch sầu riêng Gradoomthong dự kiến là ngày 15/4/2024;
sầu riêng Chanee và Puangmanee dự kiến vào ngày 5/5 và sầu riêng
Monthong dự kiến vào ngày 20/5.

✓ Quy định tỷ lệ phần trăm cùi trọng lượng khô được quy định trong các
giống sầu riêng, sầu riêng Gradoomthong không được nhỏ hơn 27%,
sầu riêng Chanee không được nhỏ hơn 30%, sầu riêng Puangmanee
không được nhỏ hơn 30%, và sầu riêng Thángong không được nhỏ hơn
32%.

✓ Trước khi thu hái, nông dân trồng trái cây tại địa phương cần lấy mẫu
sầu riêng đến các địa điểm được chỉ định để kiểm nghiệm, đồng thời
cấp giấy chứng nhận cho những người vượt qua kiểm tra. [4]
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LÀO - Xuất khẩu 200 tấn chuối bằng tàu dây
chuyền lạnh sang Trung Quốc

❖ Lô hàng 200 tấn chuối từ Lào đã được vận chuyển bằng tàu
dây chuyền lạnh đến Trùng Khánh - Trung Quốc. Đánh dấu
kênh đường sắt dây chuyền lạnh xuyên biên giới giữa Trùng
Khánh và ASEAN bước vào giai đoạn khai thác hàng hóa hai
chiều.

❖ Lô chuối được thu hoạch và đóng gói tại một đồn điền ở Lào
vào ngày 16/2, vận chuyển bằng xe tải vào ngày 17/2 đến cảng
Mohan ở Vân Nam, sau khi hoàn thành thủ tục hải quan và
nhập cảnh, chuyển hang lên tàu ngày trong đêm. Đến sáng
ngày 21/2 chuối đã được bốc dỡ và phân phối đến nhiều quận
huyện ở Trùng Khánh và các tỉnh, thành phố lân cận như Tứ
Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam. [5]

Nguồn: Guojiguoshu.com
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KYRGYZSTAN – Sẽ xuất khẩu 10 nghìn tấn quả
óc chó sang Trung Quốc trong năm nay.

❖Bộ Tài nguyên Nước, Nông nghiệp và Công nghiệp Chế biến
Thực phẩm Kyrgyzstan gần đây đã giành được một hợp
đồng quan trọng xuất khẩu 10.000 tấn quả óc chó sang
Trung Quốc.

❖Hoạt động xuất khẩu đã bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và
tính đến giữa tháng 2, 500 tấn đã được xuất khẩu sang
Trung Quốc. [6]

Nguồn: Knews.kg
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EU 

❖Nhập khẩu 51.687 tấn cam trong tháng 1/2024

Theo dữ liệu sơ bộ từ Tổng cục Thuế và Liên minh Hải quan EU
(DG TAXUD), EU đã nhập khẩu 51.687 tấn cam trong tháng
1/2024, cao hơn 79,7% (tương đương 23.000 tấn) so với tháng
1/2023 và cao hơn 73% (tương đương 21.800 tấn) so với mức
trung bình hàng năm.

Sự gia tăng này chủ yếu là do sự gia tăng nhập khẩu từ Ai Cập.
Trong tháng 1, EU đã nhập khẩu 45.281 tấn cam từ Ai Cập, tăng
104,7% (tương đương 23.200 tấn) so với cũng kỳ năm ngoái và
tăng 138,1% (tương đương 26.300 tấn) so với mức trung bình
của 5 năm gần đây. [7]

❖ EU chặn hai lô hàng rau của Macedonia có chứa chlorpyrifos

Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của
Châu Âu (RASFF) đã chặn hai lô hàng rau từ Macedonia tại biên
giới Croatia. Các lô hàng có chứa chlorpyrifos, một loại thuốc trừ
sâu bị cấm ở EU kể từ năm 2020 do có khả năng gây độc gen và
gây độc thần kinh phát triển. [8]

Nguồn: Freshplaza.com
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LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU):

❖Nghị viện Châu Âu và Hội đồng EU vừa đạt được thỏa thuận về việc sửa
đổi các quy định phức tạp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các loài gây
hại thực vật mới vào Châu Âu và giảm thiểu sự lây lan của những loài
hiện có. Trong đó bao gồm cách giải quyết sự lây lan của các loài gây hại
như sâu bướm giả đến cây có múi của Tây Ban Nha và sự tồn tại của loài
bọ sừng dài châu Á ở Pháp, Đức và Ý. [1]

❖Chính phủ Latvia đã phê duyệt danh sách các sản phẩm nông nghiệp bị
cấm nhập khẩu từ Nga và Belarus. Các mặt hàng bị cấm bao gồm tất cả
các loại rau củ, quả hạch,các loại trái cây và quả mọng khác. Quyết định
này có hiệu lực từ ngày 8/3/2024. [2]

❖Ủy ban châu Âu đã đăng công báo cập nhật các biện pháp tăng cường
kiểm soát chính thức và khẩn cấp tạm thời với hàng hóa nhập vào Liên
minh châu Âu (EU) vào ngày 17/1/2024. Cụ thể, trong danh sách EU đưa
vào Phụ lục I các sản phẩm phải chịu biện pháp kiểm soát chính thức,
ngoài sầu riêng của Việt Nam còn có đậu ván/đậu cô ve của Bangladesh
(tần suất 20%), lá nho từ Ai Cập (tần suất 20%), chanh dây từ Thái Lan
(tần suất 10%), v.v. [3]

Nguồn: Freshplaza.com và tuoitre.vn
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LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU):

❖Hiệp hội Liên ngành rau quả tươi Pháp (Interfel) đã thực hiện một cuộc
khảo sát ý kiến về việc tiêu thụ rau quả tại 5 quốc gia thành viên Liên
minh Châu Âu (Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha) nhằm tìm ra loại
trái cây và rau quả nào được người tiêu dùng ưa chuộng hơn, trở ngại và
kỳ vọng đối với tiêu dùng. Đã có 4.000 người được khảo sát trực tuyến
từ ngày 26 đến ngày 29/1/2024 (800 người ở mỗi quốc gia). Kết quả
khảo sát cho thấy bông cải xanh (12%) đứng đầu danh sách các loại rau
được người châu Âu yêu thích, tiếp theo là rau diếp (10%) và cà chua
(8%). Đối với trái cây, táo giành được nhiều phiếu bầu nhất (19%), tiếp
theo là chuối (16%) và dâu tây (11%). [4]

❖Bộ Tài chính Ba Lan đã tuyên bố kế hoạch ngừng áp dụng mức thuế suất
VAT 0% đối với các mặt hàng thực phẩm và có hiệu lực từ ngày
1/4/2024. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát giảm và
tốc độ tăng giá thực phẩm của Ba Lan đã giảm tốc trong thời gian qua.
Thuế suất VAT tiêu chuẩn đối với thực phẩm đã được miễn kể từ ngày
1/2/2022 sẽ được khôi phục về mức 5%. Việc điều chỉnh sắp tới được dự
đoán sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến giá của các mặt hàng thực phẩm thiết
yếu, bao gồm rau, trái cây, v.v. [5]
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LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU):

❖Ủy ban Châu Âu vừa ban hành Quy định mới số (EU) 2024/331 sửa đổi
Phụ lục II và V Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện và của Hội đồng
Châu Âu liên quan đến mức dư lượng tối đa (MRL) đối với hoạt chất
Oxamyl áp dụng đối với một số nông sản. Trong đố, EU sẽ áp dụng mức
MRL cho phép mức dư lượng Oxamyl trên các loại nông sản ở mức rất
thấp là 0,001 mg/kg – siết chặt hơn so với trước đây (0,01 đến 0,05
mg/kg đối với hầu hết các loại nông sản có nguồn gốc động và thực vật).
Tuy nhiên, EU cũng cho phép mức MRL cao hơn đối với một nông sản
trong đó có quả bơ áp dụng ở mức 0,005 mg/kg, cà chua 0,002 mg/kg.
Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 11/5/2024. [6]
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AI CẬP:

❖Cơ quan Kiểm dịch Thực vật Trung ương (CAPQ) của Ai Cập sẽ triển khai
xét nghiệm DNA nâng cao để xác định và ngăn chặn các lô hàng nho bị
nghi ngờ là bất hợp pháp. Sáng kiến này được đưa ra sau khi Ai Cập
tham gia Công ước Quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV 91) vào
năm 2019, thể hiện cam kết thực hiện các biện pháp mạnh mẽ chống lại
các hành vi vi phạm Quyền của Người tạo giống cây trồng. Nghị định số
387 ban hành năm 2021 của Ai Cập bắt buộc các trang trại và nhà đóng
gói phải được cơ quan chức năng phê duyệt và có được mã số xuất khẩu
nho.

❖Hệ thống xét nghiệm ADN sẽ bao gồm việc tạo cơ sở dữ liệu tham chiếu
sử dụng các mẫu ADN chính thức từ các giống được bảo hộ đã đăng ký
tại Cục Bảo vệ thực vật. Việc CAPQ triển khai xét nghiệm DNA sẵn sàng
nâng cao hơn nữa uy tín của Ai Cập trên thị trường toàn cầu, đảm bảo
cho các bên liên quan về tính xác thực và chất lượng xuất khẩu nho của
nước này. [8]
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❖TRUNG QUỐC: Trong kỳ họp lưỡng hội năm nay của Trung Quốc, đại

biểu Quốc hội kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Siêu thị Quý Châu đã đưa ra
đề xuất về việc miễn thuế giá trị gia tăng cho trái cây trong lĩnh vực lưu
thông để giảm bớt gánh nặng cho hoạt động kinh doanh và mang lại lợi
ích cho người tiêu dùng; đề xuất tiêu chuẩn hóa hơn nữa giám sát thuế
trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã đề
nghị vẫn nên duy trì chính sách thuế giá trị gia tăng 13% đối với trái cây
nhập khẩu để hạn chế tác động của trái cây ngoại đến thị trường trong
nước và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của trái cây trong nước.
[9]

❖THÁI LAN: Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) đang kêu gọi chính

phủ tăng cường kiểm tra trái cây và rau quả nhập khẩu từ các nước láng
giềng sau khi phát hiện một số nông sản nhập khẩu có dư lượng thuốc
trừ sâu cao hơn mức cho phép. Trước đó, FTI đã cảnh báo làn sóng sản
phẩm giá rẻ nước ngoài tràn vào đang ảnh hưởng đến khả năng cạnh
tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở trong nước. [10]

Nguồn: Guojiguoshu.com và Bnews.vn



Thông tin 
thương 

mại khác

PHILIPPINES:

❖Philippines đã tăng gấp đôi khối lượng khoai tây được phép nhập khẩu
theo mức thuế suất nhập khẩu trong hạn mức tiếp cận tối thiểu (MAV)
lên 60.000 tấn dùng để làm khoai tây chiên. Thuế suất khoai tây nhập
khẩu trong hạn mức MAV là 3% nhưng thuế suất nhập khẩu ngoài hạn
mức MAV là 40%. Theo quy định hiện hành, các nhà sản xuất khoai tây
chiên của Philippines phải phân bổ tối thiểu 0,25 peso (tương đương
0,00446 USD) cho mỗi kg khoai tây mà họ sẽ nhập khẩu theo cơ chế
MAV. Số tiền thu được từ các nhà sản xuất sẽ được sử dụng để phát
triển ngành khoai tây địa phương thông qua chương trình do các nhà sản
xuất địa phương và Bộ Nông nghiệp phối hợp thực hiện. [11]

❖Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang thực hiện các bước để cải thiện
chất lượng sản xuất hành tây trong nước, bao gồm hợp tác với các đơn
vị chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chương trình đào tạo
và nâng cao nhận thức về thông tin. DA sẽ cung cấp một chương trình hỗ
trợ kỹ thuật để trang bị cho các bên liên quan những công cụ và kiến
thức cần thiết để quản lý các khu vực sản xuất. [12]

Nguồn: Philstar.com và Da.gov.ph
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HÀN QUỐC

❖Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện các bước để ổn định giá các sản
phẩm nông nghiệp như cây ăn quả và rau trồng, bao gồm táo, lê và dâu
tây. Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn có kế hoạch đầu tư thêm
16,6 tỷ won (tương đương 12,46 triệu USD) cho đến tháng 5/2024 để
giảm giá tới 40% cho các mặt hàng này. Nước này cũng đang đẩy mạnh
các sự kiện bán hàng đặc biệt cho trái cây. [15]

❖Ngày 18/3, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố chính phủ Hàn Quốc sẽ có
biện pháp nhằm bình ổn giá cho táo, lê và các loại nông sản khác đang có
mức giá cao kỷ lục thời gian qua. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ
bổ sung thêm 5 loại trái cây (bao gồm cherry và kiwi) vào 24 loại trái cây
đủ điều kiện để giảm thuế nhập khẩu. [16]
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❖ÚC: Chính phủ Úc đã cấp giấy phép cho Đại học Công nghệ Queensland

(QUT) đưa ra thị trường giống chuối biến đổi gen QCAV-4, để giúp duy trì
sản lượng chuối Cavendish trên thế giới. Đây là giống chuối biến đổi gen
đầu tiên trên thế giới được phép sản xuất thương mại và cũng là loại quả
biến đổi gen đầu tiên của Úc được đưa vào trồng trọt. QCAV-4 được các
nhà khoa học lai tạo nhằm tăng cường khả năng kháng lại dịch Panama,
một loại dịch đang đe dọa ngành chuối trị giá 20 tỷ USD trên toàn cầu.
[17]

❖HOA KỲ: Hoa Kỳ sẽ không nhập khẩu trái cây trồng trên các đồn điền

bất hợp pháp. Các cơ quan của Hoa Kỳ, Mexico và bang Michoacán hiện
đang nghiên cứu một nghị định thư nhằm ngăn chặn các nỗ lực xuất
khẩu sản phẩm trồng bất hợp pháp trong tương lai dựa trên khả năng
truy xuất nguồn gốc của sản phẩm từ vườn cây đến nhà đóng gói và cho
đến khi đến các điểm bán hàng ở Hoa Kỳ. [18]
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❖KENYA: Cơ quan Thực phẩm Nông nghiệp Kenya (AFA) đã dỡ bỏ lệnh

đình chỉ xuất khẩu bơ từ ngày 1/3/2024 sau khi tạm dừng xuất khẩu vào
tháng 11/2023 để đảm bảo uy tín về chất lượng bơ xuất khẩu. Quyết
định được đưa ra sau các cuộc khảo sát trên các vùng trồng bơ trọng
điểm từ ngày 7-12/1/2024 để đánh giá độ chín và khối lượng quả. Tất cả
sản phẩm bơ xuất khẩu phải chịu sự kiểm tra của AFA và Tổng cục Trồng
trọt (HCD). [19]

❖NGA: Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Liên bang Nga

(Rosselkhoznadzor) đã khôi phục quyền cung cấp chuối sang Nga cho 5
công ty của Ecuador sau khi đình chỉ vào đầu tháng 2. Đổi lại, Ecuador
phải hủy quyết định cung cấp các thiết bị của Liên Xô (dự kiến chuyển
cho Ukraine) sang cho Mỹ để đổi lấy vũ khí mới của Mỹ. [20]

❖ECUADOR: Ngày 7/2, Quốc hội Ecuador đã phê chuẩn hiệp định

thương mại tự do với Trung Quốc. Theo đó, quả việt quất, thanh long của
nước này sẽ được miễn thuế khi xuất khẩu vào Trung Quốc sau khi hiệp
định chính thức có hiệu lực. [21]

Nguồn: Nation.Africa; Nv.ua và Freshplaza



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



Diễn biến giá cả trong Quý I/2024

Nguồn: Cộng tác viên

Tại các tỉnh 
ĐBSCL, giá chuối 
sim, mít ruột đỏ 
giảm; giá bí đao, 
dưa hấu, nhãn 
tiêu quế, sầu 
riêng Ri6 (loại xô) 
tăng so với Quý 
IV/2023.
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Bí đao Chuối sim Dưa hấu Mít ruột đỏ Nhãn tiêu quế Sầu riêng Ri 6 (loại xô)



Diễn biến giá cả trong Quý I/2024

Nguồn: Cộng tác viên

Bí đao: 13.000 VNĐ/kg,
 tăng 231 VNĐ/kg (+1,8%) so với Quý IV/2023.
 giảm 1.346 VNĐ/kg (-9,4%) so với Quý I/2023.

Chuối sim: 10.000 VNĐ/kg,
 giảm 77 VNĐ/kg (-0,8%) so với Quý IV/2023.
 giảm 1.846 VNĐ/kg (-15,6%) so với Quý I/2023.

Sầu riêng Ri6 (loại xô): 98.514 VNĐ/kg,
               tăng 18.423 VNĐ/kg (+23,0%) so với Quý IV/2023.
               tăng 22.027 VNĐ/kg (+28,8%) so với Quý I/2023.

Dưa hấu: 9.558 VNĐ/kg,
 tăng 1.102 VNĐ/kg (+13,0%) so với Quý IV/2023.
 giảm 338 VNĐ/kg (-3,4%) so với Quý I/2023.

Nhãn tiêu quế: 18.557 VNĐ/kg,
   tăng 1.327 VNĐ/kg (+7,7%) so với Quý IV/2023.
   giảm 769 VNĐ/kg (-4,5%) so với Quý I/2023.

Mít ruột đỏ: 50.222 VNĐ/kg,
  giảm 3.297 VNĐ/kg (-6,2%) so với Quý IV/2023.
  giảm 6.009 VNĐ/kg (-10,7%) so với cùng kỳ năm
trước.



Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Rau màu: Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính 
chung 3 tháng đầu năm 2024, Cả nước gieo
trồng 306,2 nghìn ha ngô, tăng 0,8% so với
CKNT; 47 nghìn ha khoai lang, tăng 3,9%; 10
nghìn ha đậu tương, giảm 0,8%; 98,3 nghìn ha
lạc, giảm 1,1%; 516 nghìn ha rau, đậu, tăng
1,5%.



Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Cây ăn quả: Hầu hết sản lượng các loại cây ăn

trái đều tăng do thời gian qua, nhiều nhà

vườn các tỉnh phía Nam đã thực hiện chuyển

đổi cơ cấu cây trồng sang loại cây có hiệu quả

cao hơn. Cụ thể: sản lượng xoài 191 nghìn tấn

(+3,6%); chuối 679 nghìn tấn (+3,8%); cam

323,3 nghìn tấn (+4,1%); sầu riêng 108,1

nghìn tấn (+27,1%), bười 167,3 nghìn tấn

(+3,1%). Riêng thanh long 324 nghìn tấn (-

4,7%), dứa 200,7 nghìn tấn (-4,1%), nhãn 82,5

nghìn tấn (-4,4%).



Tình hình dịch bệnh

Bệnh chổi rồng trên cây nhãn:

• Diện tích nhiễm 401 ha (giảm 03 ha  so với kỳ 
trước, giảm 419 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 36 ha; phòng trừ trong kỳ là 110 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh phía Nam: Bình Phước, Vĩnh 
Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre, 
Tây Ninh, Hậu Giang…;

Bệnh đốm nâu trên cây thanh long:

• Diện tích nhiễm 486 ha (giảm 76 ha so với kỳ 
trước, giảm 1.162 ha so với CKNT), phòng trừ 
trong kỳ 2.257 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: 
Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, Bà Rịa -Vũng 
Tàu, Trà Vinh, …;

Bọ cánh cứng trên cây dừa:

• Diện tích nhiễm 5.929 ha (tăng 98 ha kỳ trước, 
giảm 2.893 ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 
72 ha; phòng trừ trong kỳ 347 ha. Phân bố chủ 
yếu tại các tỉnh phía Nam: Bến Tre, Sóc Trăng, 
Trà Vinh, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Vĩnh 
Long, Bạc Liêu, Hậu Giang,…;

Bệnh sâu đầu đen trên cây dừa:

• Diện tích nhiễm 462 ha (tăng 22 ha so với kỳ 
trước, giảm 223 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 17 ha; phòng trừ trong kỳ 2.280 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh phía Nam: Bến Tre, Tiền 
Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng…

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tính đến hết tuần 3 tháng 3/2024, tình hình dịch hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn quả cụ thể như sau:



Tình hình dịch bệnh

Bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi:

• Diện tích nhiễm 817 ha (tăng 18 ha  so với kỳ 
trước, giảm 254 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 06 ha; phòng trừ 299 trong kỳ. Phân bố chủ 
yếu tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hoà Bình, Hậu 
Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà 
Vinh…;

Bệnh Greening trên cây có múi:

• Diện tích nhiễm 411 ha (giảm 12 ha so với kỳ
trước, giảm 194 ha so với CKNT), phòng trừ trong
kỳ 25 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Nghệ An,
Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bình
Phước, Bình Dương, …;

Bệnh xì mủ trên cây sầu riêng:

• Diện tích nhiễm 4.084 ha (tăng 80 ha so với kỳ
trước, tăng 325 ha so với CKNT), trong đó nhiễm
nặng 614 ha; phòng trừ trong kỳ 5.238 ha. Phân
bố chủ yếu tại các tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hòa,
Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Phước,
…;

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tính đến hết tuần 3 tháng 3/2024, tình hình dịch hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn quả cụ thể như sau:



Cảnh báo dịch bệnh trên một số loại rau quả

Trên cây rau, màu:

• Bệnh sương mai, bệnh héo vàng,... gây hại tăng trên khoai tây giai đoạn phát triển củ, thu hoạch; Sâu xanh, sâu tơ; sâu khoang, bọ nhảy, bệnh 
sương mai... tiếp tục hại trên rau họ hoa thập tự, mức độ hại phổ biến từ nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

Cây ăn quả có múi:

• Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh Greening, bệnh thán thư, ruồi đục quả, nhện đỏ,... tiếp tục phát sinh và gây hại trên các vùng trồng cây có múi, gây 
hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.

Cây nhãn, vải:

• Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục phát sinh gây hại mạnh tại các tỉnh phía Nam; bệnh sương mai phát sinh gây hại tăng trên vải sớm – chính vụ giai 
đoạn ra hoa- đậu quả tại các tỉnh Bắc Bộ, mức độ hại phổ biến nhẹ - trung bình.

Cây thanh long:

• Bọ trĩ, bệnh đốm nâu, bệnh nám vàng cành, bệnh thối rễ, ốc,...tiếp tục gây hại trên các vườn thanh long.

Cây dừa:

• Bọ vòi voi, bọ cánh cứng tiếp tục phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình tại các khu vực trồng dừa; sâu đầu đen có khả năng gia 
tăng diện tích nhiễm trong thời gian tới, nhất là trên những diện tích vườn dừa cao, lâu năm, khó khăn trong việc chăm sóc cũng như thực hiện 
các biện pháp phòng, chống.

Cây sầu riêng:

• Bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt. 

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT



Tình hình xuất khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan,
giá trị xuất khẩu rau quả
tháng 3/2024 đạt 469,9
triệu USD, đưa tổng giá trị 
xuất khẩu 3 tháng đầu 
năm đạt 1,28 tỷ USD, tăng
30,8% so với cùng kỳ năm
2023.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình xuất khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan, Trung Quốc là thị
trường lớn nhất của rau quả Việt Nam trong 2 
tháng đầu năm 2024 với 61,5% thị phần. Giá 
trị xuất khẩu đạt đạt 501,4 triệu USD, tăng
56,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tiếp đến là 
Hàn Quốc (tăng 52,0%); Hoa Kỳ (tăng 24,5%); 
Thái Lan (tăng 125,2%); v.v.

• Trong 2 tháng đầu năm, Kuwait là thị trường
có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhất
(tăng 210%). Ngược lại, thị trường có giá trị
xuất khẩu rau quả giảm mạnh nhất là Italy
(giảm 75,9%).

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Khác
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Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả trong 
2 tháng đầu năm 2024 (theo giá trị XK)



Tình hình xuất khẩu

Cơ cấu các mặt hàng rau quả xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 
2024 gồm:

• Sầu riêng đạt 171,5 triệu USD, chiếm 21,0% tổng giá trị xuất
khẩu, tăng 196,0% so với cùng kỳ năm 2023;

• Thanh long đạt 118,3, triệu USD (chiếm 11,2%), tăng 9,8%;

• Chuối đạt 90,9 triệu USD (chiếm 9,9%), tăng 29,0%;

• Xoài đạt 59 triệu USD (chiếm 7,2%), tăng 48,4%;

• Mít đạt 56,4 triệu USD (chiếm 6,9%), tăng 39,2%;

• Dừa đạt 51,7 triệu USD (chiếm 6,3%), tăng 40,9%;

• Dưa hấu đạt 36,7 triệu USD (chiếm 4,5%), tăng 82,5%;

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan,

giá trị nhập khẩu mặt hàng

rau quả tháng 3/2024 đạt

155,6 triệu USD, đưa tổng 

giá trị nhập khẩu 3 tháng 

đầu năm 2024 đạt 493,2 

triệu USD, tăng 17,8% so

với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

• Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung
Quốc, Hoa Kỳ và Myanmar là 3 thị trường
cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho
Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024 với
giá trị nhập khẩu lần lượt là 137,1 triệu
USD; 71,6 triệu USD và 23,4 triệu USD.

• So với cùng kỳ năm 2023, giá trị nhập
khẩu rau quả trong 2 tháng đầu năm 
2024 từ Trung Quốc tăng 21,2%, Hoa Kỳ
tăng 84,4% và Myanmar tăng 28,6%.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

Cơ cấu các mặt hàng rau quả nhập khẩu trong 2 tháng 
đầu năm 2024 gồm:

❖ Táo đạt 47,4 triệu USD (chiếm 14,6%) tăng 18,8% so với

cùng kỳ năm 2023;

❖  Hạt dẻ cười đạt 33,4 triệu USD (chiếm 9,9%), tăng

160,3%;

❖  Nho đạt 26,5 triệu USD (chiếm 7,5%), tăng 36,9%; 

❖  Đậu xanh đạt 25,4 triệu USD (chiếm 6,8%), tăng 13,1%; 

❖Quýt đạt 22 triệu USD (chiếm 6,5%), tăng 5,2%;

❖ Tỏi đạt 21,6 triệu USD (chiếm 6,4%), giảm 1,4%;
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải Quan
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Nhận định 
tình hình 
xuất khẩu

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), để xuất khẩu ngày càng
thuận lợi, người sản xuất và doanh nghiệp thu mua cần liên kết chặt chẽ hơn để
nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối với hàng chế biến nâng cao mẫu mã và đáp
ứng đúng tiêu chuẩn của nước nhập khẩu

Theo đại diện Vinafruit, nguyên nhân khiến Việt Nam vượt Chile là do Trung
Quốc tăng nhập khẩu sầu riêng và rau quả chế biến từ Việt Nam. Ngoài nguồn
cung dồi dào do điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi, thì Việt Nam đang có lợi thế
hơn hai quốc gia trên về chi phí, thời gian vận chuyển sang thị trường Trung
Quốc.

Ngành rau quả của Việt Nam đã vượt qua Chile, giành vị trí thứ 2 trong số các 
nước xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Theo số liệu Hải quan Trung Quốc
công bố, năm 2023 nhập khẩu rau, củ, quả và sản phẩm chế biến của nước này
đạt 24,4 tỷ USD. Trong đó, Thái Lan tiếp tục là nước cung cấp lớn nhất, chiếm
36% thị phần, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2022.



Nhận định 
tình hình 
xuất khẩu

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), triển
vọng xuất khẩu ngành rau quả tiếp tục có diễn biến tích cực,
đặc biệt từ thị trường Trung Quốc. Việt Nam hiện có 12 mặt
hàng rau quả chính ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, bao
gồm: sầu riêng, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm,
xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, vải, và chanh dây.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang tăng cường nhập khẩu
các sản phẩm rau quả chế biến từ Việt Nam, đánh dấu cơ
hội mới để mở rộng thị trường và tăng cường giá trị gia tăng
cho ngành rau quả của Việt Nam.



Nhận định 
tình hình 
xuất khẩu

• Năm 2024, ngoài nhu cầu lớn từ Trung Quốc, cộng với những ảnh
hưởng của El Nino và khủng hoảng Biển đỏ kéo dài làm suy giảm
lượng rau quả các nước châu Á và Tây Phi, chi phí vận chuyển tăng
cao càng đẩy giá hàng hóa tăng lên. Theo ông Nguyễn Đình Tùng,
CEO Vina T&T Group, sầu riêng là một trong những mặt hàng chủ lực
của Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu mới. Trong tháng 2 và 3
khi các nước như Thái Lan, Malaysia không còn sầu riêng, hàng Việt
sẽ tiếp tục được bán với giá cao.

Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực

•Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu trái nhãn của Việt
Nam trong năm 2023 đạt hơn 14 triệu USD, tăng gần 2,5 lần so với năm
2022. Đánh giá về tiềm năng của quả nhãn thời gian tới, Hiệp hội Rau quả
Việt Nam cho rằng Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường tiêu thụ trái nhãn Việt
Nam nhiều nhất và nhu cầu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này rất
lớn. Do đó, nếu tận dụng được lợi thế và nâng cao tiêu chuẩn với hàng
xuất khẩu, quả nhãn của Việt Nam sẽ ngày càng thu hẹp khoảng cách với
nhãn Thái tại thị trường tỷ dân này

Tiềm năng xuất khẩu nhãn trong năm 2024



Sự kiện thương mạitrong 
Quý I/2024

Dừa trở thành cây công nghiệp chủ lực.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số
431/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2024 về việc phê duyệt Đề án phát triển
cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030. Cụ thể:

✓ Đến năm 2030, diện tích dừa cả nước đạt khoảng 195 - 210 ngàn
héc-ta. Vùng trồng dừa trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) khoảng 170 - 175 ngàn héc-ta, vùng duyên hải Nam Trung
Bộ diện tích 16 - 20 ngàn héc-ta, còn lại 9 - 15 ngàn héc-ta được
trồng tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ... Chuyển giao
các giống dừa mới vào sản xuất như: dừa xiêm xanh bầu, dừa Mã
Lai, dừa dứa...

✓ Đến năm 20230, trên 30% diện tích dừa được sản xuất theo quy 
trình GAP và tương đương. Diện tích dừa được cấp mã số vùng 
trồng đạt khoảng 30%. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng xen 
(ca cao, cây ăn quả...), nuôi xen (thủy sản, gia cầm...) với trồng 
dừa để tăng giá trị trên diện tích đất sản xuất. 



Sự kiện thương mạitrong 
uý I/2024

RAU CỦ: Ngày hội thu hoạch khoai tây ở Gia Lai.

Ngày 27/2, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo tổng kết hoạt
động năm 2023 và lập kế hoạch năm 2024 của Nhóm công tác PPP (đối
tác công tư) về rau quả và Ngày hội thu hoạch khoai tây ở Gia Lai.

✓ Chương trình sản xuất khoai tây bền vững do Syngenta, PepsiCo -
đồng trưởng Nhóm công tác PPP về rau quả phối hợp với các đối tác
là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị triển triển khai từ
năm 2019 đã mang lại lợi ích lớn cho nông dân. Trên 5.000 nông dân
các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai đã được các doanh nghiệp tập
huấn, truyền tải các giải pháp quản lý bệnh, sâu hại trên cây khoai
tây.

✓ Riêng tại Gia Lai, các doanh nghiệp đã liên kết trồng khoai tây bền
vững với khoảng 90 hộ dân, diện tích 450 ha. Tham gia chuỗi l iên kết
này, nông dân được doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư ban đầu, được bao
tiêu sản phẩm nên không lo đầu ra, chỉ việc tập trung sản xuất để
tăng năng suất, đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Nguồn: Nongnghiep.vn



Sự kiện thương mạitrong 
thá

Chanh dây: Thực nghiệm chiếu xạ thành công mở cơ hội xuất sang 
Úc

✓ Nhà máy chiếu xạ Toàn Phát (Toan Phat Irradiation) đã nghiên
cứu và thực hiện thành công phân bố liều lượng chiếu xạ (dose
mapping) trên trái chanh dây tươi và dự kiến sẽ xuất khẩu sang
Úc. Đây là một trong những biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ
dịch hại, đảm bảo an ninh sinh học theo yêu cầu của Úc.

✓ Toan Phat Irradiation đang hướng đến mục tiêu trở thành cơ sở
chiếu xạ chanh dây tươi tại Việt Nam được Bộ Nông nghiệp, Thủy
sản và Lâm nghiệp Úc (DAFF) phê duyệt và tiên phong cung cấp
dịch vụ xử lý chiếu xạ trái chanh dây tươi khi được Úc mở cửa thị
trường chính thức.

Nguồn: Thegioisaigontimes.vn



S Sự kiện thương mạitrong 
troý I/

Sầu  riêng: Cấp  đông  nguyên trái - Cơ  hội  mở  rộng  thị  trường.

✓ Công ty TNHH Đức Huệ Lâm Đồng tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc,
Lâm Đồng đang thử nghiệm cấp đông sầu riêng nguyên trái, mở
thêm thị trường cho sầu riêng Việt Nam.

✓ Theo đại diện Công ty này, sầu riêng Việt Nam nói chung là xuất
trái tươi hoặc tách múi cấp đông, nhưng người tiêu dùng Hoa Kỳ
và châu Âu chỉ sử dụng trái sầu riêng tươi được cấp đông sâu.

✓ Công ty này hiện đang có trong kho lạnh khoảng 30 tấn trái sầu
riêng đã được cấp đông chuẩn bị xuất sang thị trường Hoa Kỳ.
So với hoạt động xuất khẩu sầu riêng trái tươi hoặc cấp đông
múi, chi phí đầu tư cho cấp đông nguyên trái cao hơn rất nhiều .
Từ lựa chọn trái, xử lý, chi phí cấp đông, chi phí lưu kho… Chi
phí đầu tư cao nhưng giá bán cũng rất cao .

Nguồn: Baolamdong.vn 



Sự kiện trong 
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❖ An Giang xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang Hàn Quốc

Ngày 19/2, UBND huyện  Chợ  Mới  (An Giang) tổ  chức  lễ  công bố  xuất  khẩu  13 
tấn  xoài hạt  lép sang Hàn Quốc.  Tại buổi lễ còn diễn ra lễ ký kết hợp đồng liên 
kết tiêu thụ xoài tượng da xanh (trái lớn), xoài hạt lép (trái nhỏ) lâu dài giữa 
HTX GAP Cù Lao Giêng với Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (huyện Châu Thành, 
tỉnh Long An). Đồng thời, HTX GAP Cù Lao Giêng cũng ký hợp đồng ủy thác từ 
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Tín Tâm (TP Long Xuyên, tỉnh 
An Giang) cung ứng vật tư nông nghiệp cho thành viên HTX với số lượng đủ để 
sản xuất trên tổng diện tích mà thành viên HTX, sản phẩm đảm bảo chất lượng, 
giá cả hợp lý và thu tiền vật tư vào cuối vụ. [5]

❖ Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch 6 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc và 
Hàn Quốc

Sáng  ngày 15/2 , Công ty Cổ phần Banana Brothers Farm (huyện M’Drắk, tỉnh 
Đắk Lắk) tổ chức lễ xuất khẩu chính ngạch lô sản phẩm chuối sang thị trường 
Trung Quốc và Hàn Quốc. Tại buổi lễ, 3 container chuối (khối lượng 6 tấn) được 
xuất khẩu chính ngạch theo đơn đặt hàng của các đối tác nước Trung Quốc và 
Hàn Quốc.[6]

❖ Bắc Giang xuất khẩu lô gấc đông lạnh đầu tiên sang Hàn Quốc

Trong tháng 2/2024, Bắc Giang xuất khẩu lô gấc đông lạnh đầu tiên sang Hàn 
Quốc. Lô gấc có khối lượng hơn 4 tấn, trị  giá gần 10.000 USD, do HTX Nông 
nghiệp Gấc Việt và công ty cổ phần Gimex Việt Nam phối hợp, l iên kết sản xuất 
và phát triển thị trường. [7]

Sự kiện thương mại
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